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1
Giấy điện tim 3 kênh 

80mm*25m

Giấy in điện tim 3 cần 

80mm*25m
Cuộn 700

2 Bình làm ẩm Oxy Bình làm ẩm oxy Cái 10

3
Bao đo huyết áp theo máy 

monitor (1 dây)

Bao đo huyết áp theo máy 

monitor(1 dây)
Cái 20

4
Bao đo huyết áp theo máy 

monitor (2 dây)

Bao đo huyết áp theo máy 

monitor(2 dây)
Cái 20

5

Bộ khăn phẫu thuật lấy thai 

có kèm túi dịch 270 độ và 

màng phẫu thuật toàn bộ 

phẩu trường

Bộ khăn phẫu thuật lấy thai 

có kèm túi dịch 270 độ và 

màng phẫu thuật toàn bộ 

phẫu trường

Bộ 18,000

6
Ống đo áp lực trong bàng 

quang 6F

Dual Lumen Catheter 6FR, 

7FR
Cái 77

7 Bóng trực tràng cỡ 9F
Dual Lumen Abdominal 

Balloon Catheter, 9FR
Cái 51

8 Đầu dò âm đạo Vaginal Probe Cái 40

9 Miếng dán điện cực Stimulation electrodes Cái 10

10
Ống thông niệu quản có lỗ 

số 7
Ống thông niệu quản các cỡ Cái 36

11 Sonde JJ Sonde JJ Sợi 480

12 Bông gòn không hút nước Bông không hút nước Kg 24

13

Gòn chích tiệt trùng 3 x 3 x 

0,5cm  

(đóng gói 100g)

Bông 3x3 tiệt trùng Gói 100gr 24,000

14

Gòn vấn tiệt trùng fi 1,5 x 3 

cm (1500 - 1700 viên/kg) 

gói 100 g

Bông viên fi 1,5x3 tiệt trùng Gói 100 gr 4,500

15

Gòn vệ sinh tiệt trùng fi 3 x 

6 cm (600 - 650 viên/kg) 

gói 100g

Gòn vệ sinh Gói 100 gr 8,200

16
Que gòn dài 15 cm, đầu gòn 

lớn
Que gòn tiệt trùng Que 70,000

17

Tampon (gạc cầu) tiệt trùng 

đường kính 3 cm, đuôi dây 

dài 15 cm

Tăm bông fi 3cm Cái 9,500

18

Tampon (gạc cầu) tiệt trùng 

đường kính 5cm, đuôi dây 

dài 15 cm

Tăm bông fi 5cm Cái 300,000

19
Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng, 

dây thun
Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng Cái 230,000

20

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 

0 Polyglycolic acid có lớp 

bao phủ, chỉ dài 90cm, kim 

tròn phủ silicon 40mm

Chỉ tiêu PegeSORB tổng 

hợp đa sợi số 0 

Polyglycolic acid có lớp 

bao phủ, chỉ dài 90cm, kim 

tròn phủ silicon 40mm, 

1/2C.

Sợi 40,000

21 Băng keo hấp Băng keo chỉ thị nhiệt Cuộn 300

22
Giấy kiểm tra máy hấp tiệt 

trùng

Bộ sản phẩm kiểm tra máy 

hấp
Tờ 2,400

23

Test kiểm soát hơi nước tiệt 

trùng thâm nhập bên trong 

gói hấp. Kích thước khoảng: 

rộng 5/8 inch, dài 8 inch.

Chỉ thị hóa học kiểm tra gói 

hấp
Miếng 32,400

24
Chỉ silk số 3/0 dài 40-80cm, 

không kim

Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, 

không kim, 12 sợi x 75 cm
Sợi 6,768
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25

Chỉ không tiêu tổng hợp đa 

sợi polyester số 0 có lớp áo 

bao silicon, chỉ dài 45cm, 

không kim

Chỉ Protibond (Polyester) 

số 0, không kim, 10 sợi x 

45 cm

Sợi 24,000

26
Chỉ silk số 3/0 dài 40-80cm, 

kim tròn 20mm 1/2c

Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, 

dài 75cm, kim tròn dài 20 

mm

Sợi 144

27

Chỉ nylon 3/0 dài 70-

100cm, kim tam giác 24-

26mm

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, 

dài 75cm, kim tam giác dài 

24-26 mm

Sợi 43,200

28

Chỉ tiêu sinh học: Catgut 

chromic số 2/0 dài 70-

100cm, kim tròn 26-30mm

Chỉ Trustigut (C) (Chromic 

Catgut) số 2/0, dài 75cm, 

kim tròn dài 26-30 mm

Sợi 51,840

29

Chỉ tiêu sinh học: Catgut 

plain số 2/0 dài 70-100cm, 

kim tròn 30-40mm

Chỉ Trustigut (N) (Plain 

Catgut) số 2/0, dài 75cm, 

kim tròn dài 36 mm

Sợi 33,120

30

Sensor SpO2 tương thích 

với máy đo oxy bão hòa của 

hãng NELLCOR (người lớn- 

 loại dùng nhiều lần)

Sensor SpO2 tương thích 

với máy đo oxy bão hòa của 

hãng Nellcor( người lớn-

loại dùng nhiều lần)

Cái 5

31 Bơm tiêm 50 cc không kim 
Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 50ml/cc cho ăn
Cái 4,800

32 Bơm tiêm 10cc các cỡ
Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 10ml/cc các cỡ
Cái 312,000

33 Bơm tiêm 5ml các cỡ
Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 5ml/cc các cỡ
Cái 1,140,000

34 Bơm tiêm 10cc không kim
Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 10ml/cc các cỡ
Cái 108,000

35
Kim chích các loại 

(18,20,22..)

Kim tiêm số 18; 20; 23; 25; 

26
Cái 600,000

36 Ống hút nhớt 10 Ống hút nhớt 10 Cái 38,400

37
Dây oxy sơ sinh 2 lỗ (đầu 

mềm)
Dây oxy 2 nhánh Sợi 27,000

38 Bộ xỏ lỗ tai Gói xỏ lỗ tai, VT Bộ 24,000

39
Tăm bông nhựa 01 đầu gòn, 

dài 7cm, tiệt trùng
Que tăm bông, VT Cây 492,000

40
Gạc cản quang đại 

(40*80cm)

Gạc PTOB 40x80cm, 

CQKVT
Miếng 79,200

41
Gạc cản quang nhỏ 

(10*40cm)

Gạc PTOB 10x40cm, 

CQKVT
Miếng 66,000

42
Gạc cản quang trung 

(40*40cm)

Gạc PTOB 40x40cm, 

CQKVT
Miếng 325,200

43
Gạc củ ấu không tiệt trùng 6 

x 6cm x 6 lớp
Gạc củ ấu sản khoa, KVT Cái 1,476,000

44
Gạc củ ấu tiệt trùng 6 x 6cm 

x 6 lớp
Gạc củ ấu sản khoa, VT Miếng 92,400

45 Gạc dẫn lưu 0,75x100x4
Gạc dẫn lưu 0,75x100x4, 

VT
Miếng 1,320

46 Gạc hút 6 x 8cm x 4 lớp Gạc phẫu thuật 6x8x4, KVT Miếng 109,200

47
Gạc hút tiệt trùng 20 x 7cm 

x 8 lớp (gạc hậu phẫu dày)

Gạc phẫu thuật 7x20cmx8 

lớp, VT
Miếng 66,000
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48
Gạc hút tiệt trùng 23 x 7cm 

x 4lớp (gạc hậu phẫu mỏng)

Gạc phẫu thuật 7x23cmx4 

lớp, VT
Miếng 83,000

49 Gạc lót đốc kim tiệt trùng
Gạc lót đố kim 3x4cmx4 

lớp, VT
Miếng 120,000

50 Gạc meche 10x120x8
Meche phẫu thuật 

10x120cmx8 lớp, VT
Miếng 276

51 Gạc meche 5x120x8
Meche phẫu thuật 

5x120cmx8 lớp, VT
Miếng 300

52
Phim khô LASER 

26cm*36cm

Phim khô laser DI-HL 

26x36 cm
Tấm 39,600

53
Phim khô LASER 

35cm*43cm

Phim khô laser DI-HL 

35x43 cm
Tấm 26,400

54
Phim khô LASER 

20cm*25cm

Phim khô laser DI-HL 

20x25 cm
Tấm 28,800

55

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

Polyglycolic acid bao phủ 

epsilon - caprolactone số 0, 

kim 40mm 1/2C, chỉ dài 

90cm

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Optime 0, kim tròn 40mm, 

chỉ dài 90cm

Sợi 9,600

56

Chỉ tiêu tổng hợp 

polydioxanone số 3/0, kim 

tròn 26mm 1/2C, chỉ dài 70 

cm

Chỉ tiêu tổng hợp 

Monotime số 3/0, dài 

70cm, kim tròn 1/2C 26mm

Sợi 312

57

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi tan 

nhanh số 2/0 (thành phần 

Poglylactin 910, vỏ bao 

Polyglactin 370 hoặc 

Poglycolic acid, bao Epsilon 

caprolactone), kim tròn 

36mm 1/2C, chỉ dài 90cm

Chỉ tan nhanh đa sợi 

Optime R 2/0, dài 90cm, 

kim tròn đầu cắt 1/2, 36mm

Tép 6,480

58

Dây cắt đốt đơn cực dùng 1 

lần tương thích máy 

EXCELL và AESCULAP

Tay dao 2 nút bấm, dây dài 

3m, đầu gắn 3 chấu, tiệt 

trùng, sử dụng 1 lẩn ( kèm 

đầu dao hình kiếm)

Dây 7,200

59 Núm đo điện tim dán ngực Núm đo điện tim dán ngực Cái 168,000

60
Loop cắt CTC size 

10x15mm

Đầu điện cực vòng đường 

kính 10mm, dài 130mm, 

tiệt trùng, sử dụng 1 lần

Cái 60

61
Loop cắt CTC size 

15x15mm

Đầu điện cực vòng đường 

kính 15mm, dài 135mm, 

tiệt trùng, sử dụng 1 lần

Cái 80

62
Loop cắt CTC size 

20x15mm

Đầu điện cực vòng đường 

kính 20mm , dài 140mm, 

tiệt trùng, sử dụng 1 lần

Cái 80

63 Ballon cho máy gây mê Túi trữ khí gây mê 3 lít Cái 300

64
Bóp bóng giúp thở silicon 

người lớn

Bóp bóng giúp thở silicon 

người lớn Resscu 7
Bộ 20

65
Bóp bóng giúp thở silicon 

trẻ em/ sơ sinh

Bóp bóng giúp thở silicon 

trẻ em/ sơ sinh Resscu
Bộ 70

66 Lưỡi đèn số 0 cáp quang
Lưỡi đèn đặt nội khí quản 

Miller 0
Cái 12

67 Lưỡi đèn số 00 cáp quang
Lưỡi đèn đặt nội khí quản 

Miller 00
Cái 12
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68 Cán đèn cáp quang
Tay cầm tiêu chuẩn, đèn 

LED, dùng pin trung 2,5V
Cái 7

69 Kềm Kelly cong, dài 16 cm 

Kẹp mạch máu Kelly-

Rankin, đầu cong, dài 

160mm 

Cây 50

70 Kéo Mayo cong, dài 17 cm
Kéo phẫu thuật Mayo, 

cong, mũi tù, dài 170mm
Cây 50

71
Mỏ vịt khoét chóp điện + 

ống khói, d(95x35)mm

Banh âm đạo Trelat, 2 lưỡi, 

a 95mm và b 35mm
Cái 5

72
Túi dẹp 150mm x 200m 

máy ép túi tiệt trùng

Túi hấp tiệt trùng 150mm x 

200m 
Cuộn 310

73
Túi dẹp 200mm x 200m 

máy ép túi tiệt trùng

Túi hấp tiệt trùng 200mm x 

200m 
Cuộn 310

74
Túi dẹp 250mm x 200m 

máy ép túi tiệt trùng

Túi hấp tiệt trùng 250mm x 

200m 
Cuộn 310

75 Ống hút nhớt 8 Ống hút nhớt 8 Cái 26,400

76 Nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ ở tránNhiệt kế điện tử đo nhiệt độ ở tránCây 14

77
Dây truyền dịch 20 giọt, 

không màng lọc

Dây truyền dịch 20 giọt 

không màng lọc
Sợi 7,320

78
Dây nối có khoá tiệt trùng, 

daì 30cm

Dây nối bơm tiêm điện dài 

30cm
Sợi 2,500

79 Nón giấy tiệt trùng
Mũ phẫu thuật nam nữ tiệt 

trùng
Cái 216,000

80 Bao cao su
Bao cao su (Doctor Young 

Lover)
Cái 388,800

81
Kim sinh thiết gai nhau 

gói/10 cây

Kim sinh thiết gai nhau 

gói/10 cây
Cây 480

82 Cây dụng cụ chứa Cryotube Cây dụng cụ chứa Cryotube Cái 300

83
Catheter IUI (Sperm 

catheter)

Catheter IUI (Sperm 

catheter)
Cái 2,400

84 Dụng cụ chứa phôi Cryotop Dụng cụ chứa phôi Cryotop Cái 12,000

85 Bóng đèn Xenon 175w

Bóng đèn XENON 175W, 

15V, dùng với nguồn sáng 

lạnh XENON 175W

Cái 5

86 Bóng đèn Xenon 300w

Bóng đèn XENON 300W, 

15V, dùng với nguồn sáng 

lạnh XENON 300W

Cái 6

87 Dây cắm tấm plate

Dây nối bản điện cực trung 

tính (Connecting cord ) cho 

máy cắt đốt điện nội soi, 

dài 300 cm

Sợi 5

88 Dây dẫn ánh sáng

Dây cáp quang học, đầu nối 

thẳng, đường kính 4,8mm, 

dài 2,5m

Cái 10

89

Dây đốt cao tần đơn cực 

(dùng với điện cực 1 chân 

cắm)

Dây đốt cao tần đơn cực 

dùng với điện cực 2 chân 

cắm, chiều dài 3m

Dây 5

90

Dây đốt cao tần đơn cực 

(dùng với điện cực 2 chân 

cắm)

Dây đốt cao tần đơn cực 

dùng với điện cực 1 chân 

cắm, chiều dài 3m

Sợi 2

91
Kềm giữ kim KOH hàm 

cong phải, tay cầm gập góc

Kềm giữ kim KOH-	Tay 

cầm gập góc-	Hàm cong 

phải-	Cỡ 5mm-	Dài 33cmSử 

dụng cho phẫu thuật nội soi

Cái 38
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92
Kềm giữ kim KOH hàm 

cong trái, tay cầm gập góc

Kềm giữ kim KOH-	Tay 

cầm gập góc-	Hàm cong trái-

	Cỡ 5mm-	Dài 33cmSử 

dụng cho phẫu thuật nội soi

Cái 38

93

Ống soi quang học 

HOPKINS II đường kính 

4mm, góc soi 30o, 30cm

Ống soi quang học 

HOPKINS II cho máy cắt 

đốt nội soi :-	Đường kính 

4mm, dài 30cm-	Góc soi 

nghiêng 30 độ-	Thị trường 

mở rộng (Enlarged view)-

	Hấp diệt trùng được 

(Autoclavable) -	Dây quang 

học truyền ánh sáng được 

gắn bên trong ống (Fiber 

optic lihght transmission 

incorporated)-	Bên trong 

ống soi gồm các thỏi lăng 

kính ( Rod lens ) xếp nối 

đuôi. có khoản không gian 

giữa các lăng kính , cùng 

nằm trên một trục 

thẳng.Nhờ cấu tạo như trên 

mà ống soi HOPKINS II có 

thêm những ưu điểm sau : 

độ sáng hình ảnh tăng lên 

2.5 lần, độ sáng hình ảnh 

đồng đều từ trung tâm đến 

ngoại vị, giảm tối đa nguy 

cơ bỏng mô, tăng độ phân 

giải chi tiết hình ảnh.-	Sử 

dụng cho phẩu thuật nội soi

Cái 3

94
Pedal máy đốt nội soi 

Autocon 400

Bàn đạp 3 nút điều khiển 

dùng với Máy cắt đốt lưỡng 

cực Autocon II 400

Cái 2

95 Ron khía Trocar 6mm

Van silicone bên trong, 

dùng với trocar vòng xoắn 

cỡ 6mm

Cái 250

96 Ron trắng Trocar 6mm
Nắp đậy silicone, dùng với 

trocar 6mm
Cái 1,200

97 Ron trắng Trocar 11mm
Nắp đậy silicone, dùng với 

trocar 11mm
Cái 120

98 Ruột kềm kẹp ruột

Ruột kẹp ruột phẫu tích nội 

soi đơn cực Dorsey, thẳng, 

ngàm có khía, khuyết, hoạt 

động đôi, dài 36cm, đường 

kính ngàm 5mm

Cái 10

99 Ruột kéo phẫu tích cong

Ruột kéo phẫu tích cong, 

hàm có răng cưa, lưỡi hình 

muỗng, chiều dài lưỡi 

17mm, hàm hoạt động đôi, 

cỡ 5mm, dài 36cm

Cái 120
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100 Ruột kẹp đốt lưỡng cực

Ruột kẹp phẫu tích lưỡng 

cực, cỡ 5 mm, dài 33 cm, 

sử dụng cho phẫu thuật nội 

soi

Cái 320

101 Tay cầm nhựa có khóa

Tay cầm nhựa có khóa, 

kích cỡ 5mm, có đầu nối 

dây đốt điện cao tần đơn cực

Cái 15

102 Tay cầm nhựa không khóa

Tay cầm nhựa không khóa, 

kích cỡ 5mm, có đầu nối 

dây đốt điện cao tần đơn cực

Cái 10

103
Vỏ ngoài cây đốt lưỡng cực 

nội soi

Vỏ ngoài cách điện, đầu xa 

bằng ceramic, cỡ 5mm, 

chiều dài 33cm, có đầu nối 

khóa LUER để vệ sinh

Cái 10

104 Vỏ ngoài kềm kéo nội soi

Vỏ ngoài cách điện, cỡ 

5mm, dài 36cm, dùng với 

tay cầm có khóa hoặc 

không khóa, với đầu nối 

khóa LUER

Cái 100

105
Vỏ ngoài optic soi buồng tử 

cung 30độ

Vỏ ngoài thăm khám buồng 

tử cung, đường kính 5.1 

mm, với 1 khóa LUER

Cái 5

106 Ruột kẹp Pozzi

Ruột kềm phẫu tích Ovary ( 

loại Pozzi ) hàm mở 2 bên, 

răng cưa, cỡ 5mm, dài 36cm

Cái 19

107 Kim nước

Kim nước chọc vào bình 

chứa dịch (Dùng với dây 

dẫn dịch bằng silicone)

Cái 10

108 Lưỡi dao máy bào mô

Lưỡi dao bào mô (Knife), 

cỡ 12mm(Dùng với tay bào 

mô ROTOCUT G1)

Cái 5

109 Cây bơm hút dịch

Ống bơm hút dịch, với 

khóa nước 2 chiều, đầu xa 

có nhiều lổ bên, cỡ 5mm, 

chiều dài 36 cm

Bộ 6

110 Ruột kẹp gấp mô

Ruột kẹp phẫu tích răng 

chuột MANHES, hàm mở 

01 bên, bề rộng hàm 

4.8mm, cỡ 5mm, chiều dài 

36cm

Cái 30

111 Cán kẹp robi

Tay cầm kẹp phẫu tích 

lưỡng cực, không có khóa 

dùng với dụng cụ cỡ 5mm, 

chốt cắm dây cao tần nằm ở 

phía trên và nghiêng 45 độ

Cái 12

112 Ruột kẹp robi cong ngắn

Ruột kẹp phẫu tích lưỡng 

cực KELLY (loại RoBi), cỡ 

5mm, chiều dài 36cm, kiểu 

CLERMONT-FERRAND, 

hàm cong ngắn

Cái 12

113 Ruột kéo robi

Ruột kéo phẫu tích lưỡng 

cực METZENBAUM (loại 

Robi), cong, cho cắt và đốt 

lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều 

dài 36 cm

Cái 5
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114 Cây đốt mono lớn

Dụng cụ phẫu tích đốt cầm 

máu đơn cực, đầu hình móc 

L, cỡ 5mm, chiều dài 36cm, 

có đầu nối với dây đốt điện 

đơn cực

Cái 2

115 Dây đốt đơn cực

Dây đốt cao tần đơn cực, 

chiều dài 300cm(Dùng với 

điện cực 1 chân cắm)

Sợi 2

116 Cục nối CO2

Ống nối khóa LUER, 

đường kính 10mm, loại 

răng trong

Cái 10

117 Van bào mô

Van Motor đường kính 

12mm (Dùng với tay bào 

mô ROTOCUT G1)

Cái 5

118
Xốp cầm máu gelatin 

70x50x10mm

Miếng cầm máu 

SPONGOSTAN bằng 

gelatin dạng bọt xốp màu 

trắng  tiệt trùng, không tan 

7x5x1cm

Miếng 24

119
Túi ép TYVEK 100mm x 

70m hoặc tương đương

Túi ép Tyvek 100mm x 

70m có chỉ thị hóa học màu 

đỏ

Cuộn 60

120
Túi ép TYVEK 150mm x 

70m hoặc tương đương

Túi ép Tyvek 150mm x 

70m có chỉ thị hóa học màu 

đỏ

Cuộn 40

121
Túi ép TYVEK 250mm x 

70m hoặc tương đương

Túi ép Tyvek 250mm x 

70m có chỉ thị hóa học màu 

đỏ

Cuộn 12

122
Cassete tương thích máy 

STERRAD 100S

Băng đựng hóa chất Sterrad 

100S Cassettes
Cái 720

123
Que test hóa học tương 

thích máy STERRAD 100S

Que thử hóa học màu đỏ 

Indicator Strip
Que 9,600

124

Chỉ phẫu thuật 

MERSILENE dài 40cm, 

thân dầy 5mm, 2 kim tròn 

48mm, 1/2C

Chỉ khâu hở eo cổ tử cung 

bằng Polyester bao phù 

bằng polybutylate dài 

40cm, dầy 5mm, 2 kim tròn 

dài 48mm , 1/2 vòng tròn

Sợi 444

125

Chỉ nylon số 0 (polyamide), 

kim tam giác 40-60mm,chỉ 

dài ≥100 cm

Chỉ Ethilon không tiêu tổng 

hợp đơn sợi Polyamide số 

0, kim tam giác CP dài 

40mm, chỉ dài 100cm, 1/2C

Sợi 864

126

Chỉ không tan tổng hợp 

polypropylene số 0, kim 

tròn 30-32mm 1/2 C, chỉ dài 

≥ 100cm

Chỉ Prolene không tiêu đơn 

sợi Polypropylen số 0, kim 

tròn đầu tròn MO-5 dài 

31mm, 1/2 C, chỉ dài 100cm

Sợi 576

127

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

Polyglactin 910 số 3/0, kim 

20mm 1/2C, chỉ dài 75 cm

Chỉ Vicryl tiêu tổng hợp đa 

sợi polyglactin 910 số 3/0, 

kim tròn dầu tròn SH-2 plus 

dài 20mm, 1/2C, chỉ dài 

75cm

Sợi 720

128

Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi 

polyglecaprone số 0, kim 

tròn 31mm 1/2C, chỉ dài 

70cm

Chỉ Monocryl tiêu tổng hợp 

đơn sợi polyglecaprone số 

0, kim tròn đầu tròn MH-1 

plus dài 31mm, 1/2C, chỉ 

dài 70cm

Sợi 2,592
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129

Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi 

polyglecaprone số 3/0, kim 

tròn 17mm 1/2C, chỉ dài 

70cm

Chỉ Monocryl tiêu tổng hợp 

đơn sợi polyglecaprone số 

3/0, kim tròn đầu tròn RB-1 

dài 17mm, 1/2C, chỉ dài 

70cm

Sợi 576

130

Chỉ tiêu tổng hợp 

Polydioxanone 5/0, 2 kim 

tròn 17mm, dài 90cm

Chỉ PDS tiêu tổng hợp đơn 

sợi số 5/0, 2 kim tròn đầu 

tròn RB-1 Plus 17mm, 1/2 

vòng tròn, chỉ dài 90cm

Sợi 48

131

Chỉ tiêu tổng hợp 

polyglactin 910 số 0, có 

chất kháng khuẩn triclosan , 

kim tròn 40mm 1/2C, chỉ 

dài 90cm

Chỉ Vicryl Plus tiêu tổng 

hợp đa sợi Polyglactin 910, 

vỏ bao Polyglactin 370, có 

chất kháng khuẩn triclosan 

số 0, kim tròn đầu tròn CT 

dài 40mm, 1/2C, chỉ dài 

90cm

Sợi 19,296

132 Dây truyền dịch Intrafix Primeline Sợi 240,000

133 Dây truyền máu Dây truyền máu Sợi 10,200

134 Sonde Folley 20
Sonde Foley 2 nhánh 

Foleycath số 20
Sợi 13,200

135
Dây truyền dịch 60 giọt có 

bộ điều chỉnh tốc độ

INTRAFIX AIR G W 

EXADROP 150 CM
Sợi 5,000

136

Ống soi quang học 

HOPKINS II đường kính 

10mm, góc soi 0o, 31cm

Ống nội soi HD, đường 

kính 10mm, góc soi 0 độ,
Cái 3

137
Kẹp gắp chỉ Overholt, mũi 

đầu bầu nhỏ, dài 20-23cm

Kẹp phẫu tích và gắp chỉ 

Overholt-Geissendoerfer, 

cong, dài 210mm

Cây 15

138
Nhíp thẳng, đầu tròn, bóc 

hạch, dài 20-23cm

Nhíp phẫu tích Tuttle, đầu 

tròn, thẳng, dài 230mm
Cây 20

139 Mask oxy nồng độ cao
Mask oxy  nồng độ cao 

Flexicare người lớn / trẻ em
Cái 48

140
Bơm tiêm 1cc tiệt trùng 

TTON

Bơm tiêm 1ml kim 26G x 

1/2 BD
Cái 6,240

141
Bơm tiêm 10cc (tiệt trùng) 

TTON

Bơm tiêm 10ml luer lock 

BD
Cái 15,500

142
Ống nghiệm EDTA có nút 

cao su

Ống nghiệm EDTA K2 

HTM 2ml nắp cao su xanh 

dương, mous thấp

Ống 225,000

143
Ống nghiệm nhựa có nắp 

13x 100 mm

Ống nghiệm nhựa PS 7ml 

nắp trắng, không nhãn
Cái 74,000

144 Lamelle dài 22 x 22mm
Lammen soi kính hiển vi 

Economy 22x22
Miếng 168,000

145 Ống nghiệm Citrat

Ống nghiệm Citrate 3.8% 

HTM 2ml nắp xanh lá, 

mous thấp 

Cái 260,000

146 Ống nghiệm Edta

Ống nghiệm EDTA K2 

HTM 2ml nắp xanh dương, 

mous thấp

Cái 62,000

147 Ống nghiệm Serum
Ống nghiệm Serum hạt to 

HTM nắp đỏ
Cái 144,000

148
Ống nghiệm serum chân 

không 

Ống nghiệm chân không 

Serum 4.0 ml
Ống 100,000

149
Ống nghiệm citrat chân 

không 

Ống nghiệm chân không 

Trisodium Citrate 9:1 1.8 ml
Cái 57,500
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150 Đầu cone xanh 200-1000mcl
Pipette Tips 200-1000 mcl 

(Đầu col xanh)
Cái 40,800

151 Kim Lancest

Stainless Steel 

BloodLancets (Blood 

lancets)

Cây 140,000

152 Lame mờ
Microscope Slides (lam 

kính mờ)
Miếng 384,000

153

Chỉ tiêu sinh học: Catgut 

chromic số 1 dài 70-100cm, 

kim tròn 40 mm

Catgut Chrom USP 1, dài 

75cm, kim RH 40mm
Sợi 12,800

154 Băng keo cá nhân Urgo Durable 2cm x 6cm Miếng 780,000

155
Băng keo cuộn co dãn 

10cmx 2,5m
Urgoderm 10cm x 2.5m Cuộn 4,920

156
Băng keo cuộn co dãn 

10cmx 4,5m
Urgocrepe 10cm x 4.5m Cuộn 84

157
Băng keo lụa lõi liền 

2,5cmx5m

Urgosyval 2.5cm x 5m 

(không hộp)
Cuộn 27,600

158
Băng keo vô trùng dạng 

trong suốt 60x70mm

Optiskin Film 53mm x 

80mm
Miếng 31,300

159
Băng keo có gạc vô trùng 

70x60mm

Băng keo có gạc vô trùng 

Urgosterile 70x53mm
Miếng 44,400

160
Băng keo có gạc vô trùng 

200x90mm

Băng keo có gạc vô trùng 

Urgosterile 200x90mm
Miếng 2,500

161 Lọ chứa tinh trùng 150ml Lọ chứa tinh trùng 150ml Cái 36,000

162
Catherter chuyển phôi khó, 

2 nòng
Frydman soft 4.5 with guide Cái 3,800

163 Catheter de Frydman
Frydman Classic catheter 

4.5
Cái 2,700

164 Kim chọc hút trứng
Oocyte Retrieval Needle 

30cm G17
Cái 2,520

165
Túi dẹp 75mm x 200m máy 

ép túi tiệt trùng

Túi ép dẹp tiệt trùng nhiệt 

độ cao cỡ 75mm x 200m
Cuộn 120

166
Túi dẹp 100mm x 200m 

máy ép túi tiệt trùng

Túi ép dẹp tiệt trùng nhiệt 

độ cao cỡ 100mm x 200m
Cuộn 60

167 Găng hai ngón Găng tay hai ngón Cái 600,000

168
Găng tay dài sản khoa chưa 

tiệt trùng

Găng tay dài sản khoa chưa 

tiệt trùng
Đôi 3,600

169
Ống hút nhớt số 8 có kiểm 

soát

Sonde hút đàm các cỡ (6-

16)
Cái 18,000

170 Bơm tiêm 1cc + kim 25 Bơm tiêm 1cc + kim 25 Cái 126,000

171
Dây oxy 2 nhánh người lớn, 

trẻ em

Dây oxy 2 nhánh người lớn 

, trẻ em
Sợi 20,000

172 Sonde Rectal 28 Sonde rectal 28 Sợi 1,400

173 Sonde Rectal số 14 Sonde rectal 14 Cái 300

174
Karman 1 vale (sử dụng 1 

lần)
Bơm điều kinh Karman Cái 6,550

175
Chia 3 (Troivois) có dây 25 

cm
Dây 3 chia 25cm Cái 60,000

176 Kim khâu 9 x 24 các loại Kim khâu 9 x 24 các loại Cây 6,180

177 Bàn chải phẫu thuật Bàn chải phẫu thuật Cái 480

178
Giấy in máy điện tim 

110mm*140mm*142tờ

Giấy in máy điện tim ( 

110mm *140mm*142 tờ)
Xấp 420

179
Giấy in máy điện tim 3 kênh 

63mm*30m

Giấy in máy điện tim 3 

kênh 63mm x 30m
Cuộn 1,000
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180
Giấy in monitor sản TOITU 

152mm*150mm

Giấy in monitor sản TOITU 

152 mm * 150mm * 200sh
Xấp 840

181
Kềm kẹp kim thẳng, đầu tù, 

dài 20cm
Kềm kẹp kim dài 20cm Cây 50

182
Kềm hình tim thẳng, đầu 

nhỏ, có răng, dài 23-25 cm

Pen tim có răng 25cm đầu 

nhỏ
Cây 5

183 Mỏ vịt inox các loại Mỏ vịt inox các loại Cái 930

184 Vales đặt âm đạo 1 đầu Vales đặt âm đạo 1 đầu inox Cái 10

185 Sonde nelaton 14 Ống thông tiểu số 14 Cái 2,500

186 Kim cánh bướm 23 Kim cánh bướm 23 Cây 48,000

187 Nút đậy kim luồn tĩnh mạch Nút vặn kim luồn Cái 42,000

188
Chia 3 (Troivois) không dây 

cho sơ sinh
Khóa 3 ngã Cái 8,400

189 Bơm tiêm 20cc không kim Bơm tiêm MPV 20ml Cái 198,000

190 Bơm tiêm 3cc + kim 23
Bơm tiêm MPV 3ml kim 

23G x 1"
Cái 744,000

191 Bơm tiêm 3cc + kim 25
Bơm tiêm MPV 3ml kim 

25G x 1"
Cái 38,000

192 Mỏ vịt nhựa Mỏ vịt MPV Cái 300

193 Khăn trãi có lỗ
Khăn tiểu phẫu 30x30cm 

có lỗ Ø 5cm
Cái 3,500

194
Tube EDTA chân không 

13x75

TUBE EDTA PLH 13X75 

4.0 PLBL LAV
Cái 90,000

195
Tube Litium Heparin chân 

không 13x75

TUBE LIHEP PLH 13X75 

4.0 PLBL GN
Cái 93,000

196

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi tan 

nhanh số 2/0 dài 70-100cm, 

kim tròn 35-40mm

Chỉ tan nhanh tổng hợp đa 

sợi Trusynth Fast số 2/0, 

dài 90cm, kim tròn 1/2 

vòng tròn dài 37mm

Sợi 13,200

197
Dụng cụ giữ kim sử dụng 

tube chân không

HOLDER STANDARD 

YELLOW BULK CE
Cái 600

198

Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi 

polyglyconate số 0, kim tròn 

37mm 1/2C, chỉ dài 30cm

VLOC* 180 Device 0 GS-

21 30cm
Sợi 1,608

199 Catheter tĩnh mạch rốn 4,5,6 Catheter tĩnh mạch rốn 4,5,6 Dây 3,000

200 Cassette nhựa có nắp Cassette nhựa có nắp Cái 66,000

201 Lưỡi dao cắt tiêu bản MX35
Lưỡi dao cắt tiêu bản 

MX35 Ultra
Cái 2,400

202 Khí CO2 dược dụng CO2 Kg 6,384

203 Khí Oxy (2m3/chai) Oxy nhỏ Chai 510

204 Khí Oxy (6m3/chai) Oxy lớn Chai 510

205 Khí Oxy lỏng Oxy lỏng Kg 500,000

206
Nitơ chai 99,99% 

(6m3/chai)
Nitơ khí Chai 335

207 Nitơ lỏng Nitơ lỏng Kg 13,440

208 Khí NO khí NO Chai 6

209
Giấy thấm lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc sơ sinh

Giấy thấm lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc sơ sinh
Tờ 162,000

210 Pipette nhựa ( XN ) 1ml Ống hút pasteur nhựa 1ml Cái 24,000

211
Kim luồn tĩnh mạch 24, 16, 

18
SURFLO I.V.Catheter Cây 72,000
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212

Dây dẫn chụp chẩn đoán 

mạch vành dài 150cm, 

Radifocus Guide Wire M

Dây dẫn chụp chẩn đoán 

mạch vành dài 150cm, 

Radifocus Guide Wire M

Sợi 50

213

Bộ dụng cụ mở đường dài 

7cm đến 10cm, Radifocus 

Introducer II 

Bộ dụng cụ mở đường dài 

7cm đến 10cm, Radifocus 

Introducer II 

Cái 50

214

Bộ mao quản 4 ống 36cm 

tương thích với máy định 

lượng DNA 3130

Bộ mao quản 4 ống 36cm 

cho máy ABI 3130
Cái 1

215

Bộ mao quản 4 ống 50cm 

tương thích với máy định 

lượng DNA 3130

Bộ mao quản 4 ống 50cm 

cho máy 3130
Cái 4

216

Bộ mao quản 8 ống 50cm 

tương thích với hệ thống 

giải trình tự gen ABI3500

Bộ mao quản 8 ống 50cm 

cho máy ABI 3500
Cái 5

217 Dây Garose Dây Ga rô Sợi 1,920

218
Lọ nhựa đựng mẫu vô trùng 

50ml

Lọ đựng bệnh phẩm tiệt 

trùng
Cái 48,000

219 Túi đựng nước tiểu
Túi đựng nước tiểu có dây 

treo
Cái 54,000

220
Ống hút điều kinh 4,5,6 tiệt 

trùng từng cái

Ống hút điều kinh tiệt trùng 

các số 4, 5, 6
Cái 33,600

221
Dây nối máy bơm tiêm 140 

cm

Bộ dây nối dài tiêm tĩnh 

mạch 140cm
Sợi 24,000

222
Áo phẫu thuật 150 cm x 

125cm
Áo phẫu thuật SMMS Cái 25,000

223

Bộ khăn phẫu thuật nội soi 

có áo phẫu thuật và gạc cản 

quang

Bộ khăn phẫu thuật nội soi 

có bộ gạc và 3 áo phẫu thuật
Bộ 4,560

224 Bộ khăn tiểu phẫu phụ khoa Bộ khăn tiểu phẫu phụ khoa Bộ 550

225 Giầy giấy Bao giày phẫu thuật Đôi 5,400

226
Giấy gói dụng cụ nội soi 

90cm*90cm

Bao gói dụng cụ tiệt trùng 

90cm x 90cm
Tờ 2,400

227
Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng, 

dây buộc

Khẩu trang phẫu thuật 3 lớp 

dây cột 4U Med
Cái 204,000

228 Quần giấy Quần phẫu thuật Cái 660

229 Cây đè lưỡi nhựa Que đè lưỡi nhựa sơ sinh Cái 48,000

230 Đầu cone vàng 10-100mcl Đầu cone vàng 2A Cái 276,000

231 Que phết tế bào âm đạo
Que phết tế bào âm đạo 

Spatula
Cái 30,000

232
Tăm bông gỗ phết mẫu xét 

nghiệm tiệt trùng

Que gòn trong ống nghiệm 

tiệt trùng
Cây 24,000

233 Chai nuôi cấy 25 cm2 Chai nuôi cấy 25 cm2 Cái 3,800

234
Lọ lưu trữ sinh phẩm 

(Cryotube) 1,8ml

Lọ lưu trữ sinh phẩm 

(Cryotube) 1,8ml
Cái 1,800

235 Đĩa Petri 100 ml tiệt trùng Đĩa Petri 90ml tiệt trùng Cái 2,650

236 Đĩa Petri 60 ml tiệt trùng Đĩa Petri 60ml tiệt trùng Cái 360

237 Đĩa Petri 35 mm tiệt trùng Đĩa Petri 35ml tiệt trùng Cái 23,200

238

Hộp cấy 4 giếng có kiểm tra 

với phôi trước (tiệt trùng 

từng cái)

Đĩa nuôi cấy 4 giếng tiệt 

trùng từng cái, có MEA test
Cái 19,200

239 Kim Holding (tiệt trùng) Kim Holding Cái 840

240 Kim ICSI (tiệt trùng) Kim ICSI Cái 1,104

241 Pipette 1 ml tiệt trùng Serological pipette 1ml Cái 4,800

242 Pipette 10ml tiệt trùng Serological pipette 10ml Cái 2,880

243 Pipette 5 ml tiệt trùng Serological pipette 5ml Cái 480
11
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244
Pipette pasteur 150mm 

không tiệt trùng

Pipette Pasteur 150mm 

không tiệt trùng
Cái 6,000

245
Kim luồn tĩnh mạch các số 

có van an toàn

VASOFIX SAFETY FEP 

18G,1.75 

IN.,1.3X45MMVASOFIX 

SAFETY FEP 20G,1.25 

IN.,1.1X33MMVASOFIX 

SAFETY FEP 22G,1 

IN.,0.9X25MM

Cây 156,000

246

Kim gây tê tuỷ sống 20G 

(có lăng kính pha lê phản 

quang trong chuôi kim)

SPINOCAN G20 X 3 

1/2"(88 MM)
Cây 9,600

247

Kim gây tê tuỷ sống 22G 

(có lăng kính pha lê phản 

quang trong chuôi kim)

SPINOCAN G22 X 3 

1/2"(88 MM)
Cái 2,400

248

Kim gây tê tủy sống 27 (có 

lăng kính pha lê phản quang 

trong chuôi kim)

SPINOCAN  G27 X 3 

1/2"(88 MM)
Cây 21,600

249

Kim gây tê tủy sống 29 (có 

lăng kính pha lê phản quang 

trong chuôi kim)

SPINOCAN G29 X 3 

1/2"(88 MM)
Cây 1,200

250

Bộ gây tê ngoài màng cứng 

có đầu catheter thuôn nhỏ 

dần, có lỗ thoát thuốc và 

đường cản quang ngầm

PERIFIX ONE 421 

COMPLETE SET
Bộ 6,490

251

Bộ gây tê ngoài màng cứng 

45 catheter bằng Polyamid 

và Polyurethane

PERIFIX ONE 451 

FILTER SET
Bộ 6,000

252

Ống nhựa dẻo 

(8mm/10mm) dài 1,5m tiệt 

trùng 1 lớp có cục gù (dây 

oxy)

Dây Ôxy Ø 8 x 1m5 tiệt 

trùng 1 lớp
Sợi 36,000

253

Ống nhựa dẽo 

(8mm/10mm) dài 2m, tiệt 

trùng 1 lớp có đầu col (dây 

hút đàm)

Dây hút đờm Ø 8 x 2m tiệt 

trùng 1 lớp
Sợi 3,600

254
Ống nhựa dẻo 10mm/12mm 

dài 1,7m, tiệt trùng hai lớp

Dây hút dịch phẩu thuật 

Ø10 x 1m7 tiệt trùng 2 lớp
Sợi 37,200

255

Bộ dây hút dịch phẩu thuật 

nội soi 8mm x 2,,5m, tiệt 

trùng

Bộ dây bơm hút phẩu thuật 

nội soi
Bộ/3 sợi 10,800

256 Bộ toan sanh thường Bộ khăn sanh thường Bộ 18,000

257

Đĩa mẫu 96 giếng tương 

thích với máy PCR định 

lượng- CFX96

Đĩa 96 giếng tương thích 

với máy PCR định lượng 

CFX96

Cái 120

258

Septa Mat tương thích với 

hệ thống giải trình tự gen 

ABI3500

Miếng dán đĩa 96 giếng 

tương thích với hệ thống 

ABI

Cái 120

259

Bơm tiêm 50 cc không kim 

(sử dụng máy bơm tiêm tự 

động)

Syringe 50ml/cc (Bơm tiêm  

 50cc - sử dụng máy bơm 

tiêm tự động)

Cái 64,000

260
Ống đặt nội khí quản bóng 

trái khế áp lực thấp số 7, 7.5

Đặt nội khí quản có bóng 

các số
Cái 21,600

261
Ống đặt nội khí quản các số 

(không bóng chèn)

Đặt nội khí quản không 

bóng các số
Sợi 4,800

262
Filtaguard (lọc khuẩn có 

cổng)

Lọc vi khuẩn có cổng đo 

CO2
Cái 21,600
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263 Tube 0,2 ml PCR Tuýp ly tâm 0,2ml Cái 32,400

264 Tube 0,5ml PCR Tuýp ly tâm 0,5ml Cái 2,400

265
Đầu cone có phin lọc 1000 

mcl

Đầu hút dung dịch 1000ul 

có lọc, tiệt trùng
Cái 24,000

266
Đầu cone có phin lọc 

100mcl

Đầu hút dung dịch 100ul có 

lọc, tiệt trùng
Cái 19,000

267
Đầu cone có phin lọc loại 

10mcl

Đầu hút dung dịch 10ul có 

lọc, tiệt trùng
Cái 13,020

268 Lưỡi dao cắt lọc bệnh phẩm Lưỡi dao cắt lọc bệnh phẩm Cái 240

269
Găng tay phẫu thuật chưa 

tiệt trùng 6,5-7-7.5

Găng tay dài 275mm size S, 

M (găng  Vglove A2)
Đôi 1,848,000

270
Găng tay phẫu thuật tiệt 

trùng 6,5 - 7 - 7,5

Găng tiệt trùng Vglove các 

số 6,5 - 7 - 7,5
Đôi 552,000

271
Sonde cho ăn 6 (có cản 

quang)
Dây cho ăn có nắp số 6 Sợi 24,000

272
Thông khí đường thở 

(Airway) số 3
Dụng cụ chống cắn lưỡi số 3 Cái 24,000

273 Sonde Folley 12, 14, 16, 18
Foley Chroma 2 nhánh số 

12, 14, 16, 18
Sợi 65,000

274

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 

4/0 Polyglycolic acid có lớp 

bao phủ, chỉ dài 70-100cm, 

kim tròn phủ silicon 22mm

SAFIL VIOLET 4/0, 70CM 

HR22
Sợi 288

275 Catheter IUI (Smooze long)

Intra-Uterine Insemination 

Cannula #4225 Smooze 

Long

Cái 180

276

Tube 14 ml nhựa PS, đáy 

tròn, có chia vạch, có nắp 

vặn (tiệt trùng)

Tube 14ml - Falcon 352001 Cái 9,600

277

Tube 15 ml nhựa PS đáy 

nhọn, có chia vạch, nắp vặn 

(tiệt trùng)

Tube 15ml - Falcon 352099 Cái 28,800

278
Tube 5 ml nhựa PS,đáy 

tròn, có nắp vặn (tiệt trùng)
Tube 5ml - Falcon 352003 Cái 12,000

279
Giấy in máy siêu âm UPP 

110S 110mm*20m
Giấy in siêu âm UPP 110S Cuộn 5,760

280
Giấy in monitor sản HP 

150mm*100m
Giấy monitor sản khoa HP Xấp 7,200

281

Giấy in monitor sản 

COROMETRIC 

152mm*90mm

Giấy in monitor sản 

COROMETRIC  BAO4305 

/ DAO 4305 152mm * 

90mm * 150

Xấp 3,000

Tổng cộng: 281 khoản
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